
Logo PHI U ĐÁNH GIÁ KPIẾ

H  và tên:ọ Ch c danh:ứ Nhân viên kinh doanh B2B

Phòng ban: Phòng kinh doanh B2B Ngày đánh giá:

L ng hi u su t:ươ ệ ấ 3,500,000 T ng doanh s  yêu c u theo thángổ ố ầ 1,000,000,000 VNĐ

Ng i đ c đánh giáườ ượ C p trên qu n lý tr c ti pấ ả ự ế
Ký tên Ký tên

1
Ph n 1: B ng tính hi u su t - KPIsầ ả ệ ấ Quy đ nh màu s cị ắ ô màu xanh Đ c nh p thông tinượ ậ

Ch  sỉ ố Thang đi mể Tr ng sọ ố Ch  tiêu theo thángỉ  Th c đ tự ạ T  l  đ tỷ ệ ạ

1.1 T ng doanh thu bán hàng khách hàng cũổ 50% 500,000,000 500,000,000 100.00%

1.2 Doanh số theo Sản phẩm/ Sản phẩm trọng 15% 30,000,000 30,000,000 100.00%

1.3 Doanh số khách hàng mới 15% 100,000,000.00 100,000,000 100.00%

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể



1.4 S  l ng khách hàng m i ố ượ ớ 10% 4.00 4 100.00%

1.5 S  l n vi ng thăm khách hàng không theo k  ho chố ầ ế ế ạ 5% 2.00 2 100.00%

1.6 Công nợ phải thu theo NVKD 5% 63,000,000 50,000,000 79.37%

T ngổ 1.00 T ng đi m hi u su tổ ể ệ ấ

X p lo i A - B - C - D - Eế ạ

1.7 L ng hi u su t đ c h ng theo %ươ ệ ấ ượ ưở 100% 100% 70%

1.8 X p lo i hi u su tế ạ ệ ấ A

2 Ph n 2: Th ng Khuy n khíchầ ưở ế S  l ng/ S  l nố ượ ố ầ Đ n giá trung bìnhơ Thành ti nề Th ng nóngưở Thành ti nề

2.1 S  l ng nhân viên qu n lý có hi u su t >=Bố ượ ả ệ ấ 1,000,000 đ 0 đ

2.2 Khách hàng ti m năngề 300,000 đ 0 đ

2.3 S  l ng h p đ ng/ Đ n hàngố ượ ợ ồ ơ 300,000 đ 0 đ

2.4 Vi t bài chia s  (content): web, facebook, Zalo...ế ẻ 20,000 đ 0 đ

3
Ph n 3: Hoa h ng bán hàngầ ồ Doanh s  & th ng (theo Doanh s  KH cũ hay m i)ố ưở ố ớ

Doanh s  theo c pố ấ Từ T iớ Th ng hoa h ngưở ồ

3.1 C1 800,000,000 đ 1,000,000,000 đ 2,000,000

3.2 C2 1,000,000,000 đ 1,200,000,000 đ 4,000,000

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể

<= 2: 10 đi mể
=3: 8 đi mể
=4: 6 đi mể
>4: 0 đi mể

>= 100%: 0 đi mể
<100%: 10 đi mể

Xu t s c: A ấ ắ
( > 9 đi m)ể

Hoàn thành t t: Bố
( 8 - 9 đi m)ể

Hoàn thành: C
( 7 - 8 đi m)ể



3.3 C3 1,200,000,000 đ 1,500,000,000 đ 8,000,000

3.4 C4 1,500,000,000 đ 2,000,000,000 đ 10,000,000

3.5 C5 2,000,000,000 đ 2,500,000,000 đ 12,000,000

3.6 C6 2,500,000,000 đ 14,000,000

4 Ph n 4: Th ng v t Quý/ Nămầ ưở ượ Doanh thu. V tượ % Th ngưở Thành ti nề

4.1 Th ng v t doanh s  theo Quýưở ượ ố 0 1% 0 đ

4.2 Th ng v t doanh s  theo nămưở ượ ố 0 1% 0 đ

T ng c ng hoa h ng và th ngổ ộ ồ ưở

5 Ph n 5: B ng l ng hàng thángầ ả ươ L ng c  b nươ ơ ả Ph  c pụ ấ L ng hi u su t ươ ệ ấ

5.1 T ng thu nh pổ ậ 10,000,000 đ 1,500,000 đ 3,500,000 đ


